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I. Đại cương 
 Ngộ độc cấp (NĐC) opioid là một cấp cứu nguy kịch, có thể điều trị khỏi nhanh qua 
thuốc kháng độc (antidote) của nó  là naloxone. Naloxone  là một thuốc có từ 20 năm,  
thuốc đối kháng cho tất  cả các opioid, có thể dùng  nhiều đường: tiêm dưới da (TDD), 
tiêm tĩnh mạch (TM), tiêm bắp (TB). Thuốc hầu như không có tác dụng phụ, kể cả đưa 
một liều lớn. 
1.1 Một số khái niệm 
Opium (thuốc phiện, nha phiến) là một hỗn hợp các alkaloids, gồm có morphine và 
codeine và thebaine được trích ra từ cây thuốc phiện (opium poppy). 
Opiate (opiacé) bao gồm những chế phẩm được sản xuất từ thuốc phiện (opium) thiên 
nhiên hay những chất bán tổng hợp có chứa một hay nhiều alkaloid có nguồn gốc thiên 
nhiên. Chúng cùng có đặc tính chung là gắn kết với thụ thể opioid trong cơ thể. Papaverine 
mặc dù là một thuốc có chứa alkaloid thiên nhiên nhưng không gắn kết với thụ thể opioid 
do đó không phải là một opiate.  
- Opiate tự nhiên bao gồm: morphine, codiene và thebaine.  
- Opiate bán tổng hợp gồm: heroin (diamorphine), oxycodone, hydrocodone, 

dihydrocodiene, hydromorphone, oxymorphone, buprenorphine, etorphine, naloxone và 
nicomorphine. 

Opioid  là các loại chế phẩm bao gồm có các opiate và các thuốc tổng hợp (không chứa bất 
kỳ alkaloid có nguồn gốc thiên nhiên) gắn kết và gây kích thích các thụ thể opioid trong cơ 
thể. Opioid  tổng hợp bao gồm: methadone, pethidine (Demerol), fentanyl, alfentanil, 
sufentanil, remifentanil, carfentanyl pentazocine, phenazocine, tramadol và loperamide 
(tuy nhiên loperamide không qua được hàng rào máu não nên không tác dụng lên thụ thể 
opioid tại não mà chỉ tác dụng lên thụ thể opioid tại ruột). 
Narcotic là thuật ngữ không đặc hiệu, nguyên thủy nó có nghĩa là bất cứ thuốc nào có thể 
gây ngủ. 
1.2 Phân nhóm các chất chủ vận opioid:  

Nhóm phenanthren (gồm codein, hydromorphon, morphin, và oxycodon); nhóm 
phenylpiperidin (alfentanil, fentanyl, meperidin, và sufentanil) và nhóm diphenylheptan 
(methadon, propoxyphen).  

Các chất chủ vận opioid còn có thể phân thành các opioid mạnh (như hydromorphon, 
morphin, methadon và oxycodon) và các opioid yếu (codein, hydrocodon và 
propoxyphen). 

Naloxon, naltrexon, và nalmefen là những chất đối kháng tại thụ thể µ và kappa. Dùng 
những chất này cho bệnh nhân (BN) đang dùng dài ngày các chất chủ vận opioid sẽ gây 
các triệu chứng cai nghiện. 
II. Chẩn đoán: 
2.1 Lâm sàng:  
- Tam chứng cổ điển: ức chế hệ TKTU, ức chế hô hấp và co đồng tử. 
- Các dấu hiệu khác bao gồm: giảm phản xạ gân xương, hạ thân nhiệt, hạ huyết áp, nhịp 

tim chậm, giảm nhu động ruột, xanh tía.  
Thần kinh:  
- Thay đổi từ an thần nhẹ, lơ mơ đến hôn mê. BN hôn mê sâu có nguy cơ viêm phổi hít.  
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